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T ó m  tá t .  Du k ý  là th ề  loại văn  h ọ c  m ang  lại cảm  hứng ch o  n gư ờ i đọc về p h o n g  v ị k h ám  p h á  
nh ừ ng  v ù n g  đắ t lạ, c ả m  x ú c  vẻ n h ừ n g  lộ trình  m ới, hinh ảnh  vê n h ừ n g  ch u y ên  đi dặc  b iệ t . . .  D âu 
thề kỷ XX. có một lộp họp các tác phảm Yiết về du ký được quy chuân thành một mục riêng, mục 
du kỷ, dó là 62 tác  phẩm dược in đều đặn tronẹ 210 số báo kéo dài suốt 17 nam tồn lại của Nam 
phong lụp chi. Hệ thống du kỷ này là cà một thê giới nghệ thuật phong phú mang màu săc văn hóa 
V iệt k h ả  dậm  nét.

Trong bai viết chủng tôi tién hãnh khảo sát các tác phẩm trong Du kỷ Việt Nam trên ba phương 
diện: tác già, bổi cành vỏn hoá xã hội - lịch sử và dề tài dê tìm ra những giá trị van hoá và văn học 
của thể loại này. 36 tác giả của nhừng tác phẩm trong Du kỷ Việt Nam, dù nhiều người xuất thân là 
các  n h à  N h o  n h ư n g  hầu  h é t h ọ  d è u  là n h ừ ng  trí thứ c  T ây  học; họ  tiếp  xúc vớ i n ền  văn  m inh  
p lìư ư ng  T â y  n ên  c ó  k iến  thứ c  m ởi, c ảch  v iế t m ởi, quan  đ iêm  m ởi so  với m ặt b ă n g  c h u n g  c ủ a  xà 
hội lúc bấy eiờ và có quan điểm gân với con người hiện đại. Trong bôi cành xà hội cỏ nhiêu biên 
động, nhiều luồng tư tưởng mới tràn vào Việt Nam, giao thòng phảt triển giúp mở rộng địa lý du 
lịch, tạ o  c ơ  hội c h o  v iệc  đ i lại, d àn  d ền  các  dề tài du  ký  đư ợ c m ở  rộ n $  trên  n h iê u  p h ư ơ n g  d iện  như: 
lịch sử, tòn giáo, nghi lẻ văn hoá, truyền thuyết, phong tục tập quán, ẩm thực...

K h ô n g  chi tro n g  m ộ t sồ  tác  p h ẳ m  tiêu  b iểu , m à  hâu  lict c ả c  lác  phârn  iro n g  Du k ỷ  Việt N am  
d cu  là nhừ n ii tran g  v ic i dư ớ i g ỏ c  nh in  văn h o ả  th ẻ  h iện  tinh  yêu  tô  qu ò c , d ù  là p h ê  p h án  h ay  ca  
ngợi cùng dcu h ư ớ n g  dến mong muốn xảy dựng một nước Việt phôn vinh. Chinh từ mong muôn 
tha thiết bão tồn các di sản văn hoá dân tộc, muốn xâ> dựrtg một hệ thòng ngôn ngừ tiêng Việt 
giàu và đẹp, các tác già của Du kỷ Việt Nam, qua cảc tác phâm cúa minh, đa làm nên giả trị văn 
hoá và v ăn  học củ a  th c  du  ký.

Du ký là thê loại văn học mang lại cảm 
hứng cho người đọc vè phong vị khám phá 
những vùng đất lạ, cảm xúc về những lộ trình 
mới, hình ảnh về những chuyển đi dặc biệt...
I ừ những the kỷ trước, các tác phầm du ký trên 

thế giới ra đừi từ những cuộc hành hương tòn 
giáo, từ  những chuyến buôn bán giao thương

'  D I : 84-983653771.
E-mail: hanglhuQStà yahoo.com

xuycn lục địa, là bút ký cùa những nhà ngoại 
giao với những chuyên công cán ra nước ngoài, 
những chuycn thám hiềm dịa lý, lịch sử, sinh 
vật... Ở phương Tây, từ  thế kỳ XVI. khi giao 
thông còn chưa thuận lợi, những tác phẩm du 
ký luôn được công chúng yêu mến và đón nhận 
đề thoả màn hiểu biết về những vùng đầt xa lạ 
với bao điều kỳ thú, những nơi họ khao khát 
được dột chân tới. Văn học du ký xuất hiện khá 
SỚ.-Ĩ1 trong văn học Việt Nam. Thơ đi sứ trong
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văn học trung đại có thể coi là nhừng tác phầm 
du ký đầu tiên và tiêu biểu; nhùng bài thơ tả 
phong cành cùa Hồ Xuân Hương, của Bà huyện 
Thanh Quan,... đều ra đời ghi lại dấu ấn nhừng 
nơi họ đâ đặt chân đến. Từ thế kỷ XVIII, ở  Việt 
Nam dà cỏ những tác phẩm du ký nồi tiếng như 
Thirợrĩg kinh ký  s ự  cùa Hải Thượng Làn Ông Lê 
Hừu Trác, Vũ trung tùy búí, Tang thương ngáu 
lục  của Phạm Đình Hổ, Nguyền Án... Đầu thế 
ký XX, có một tập hợp các tác phẩm viét về du 
ký dược quy chuẩn thành một mục riêng, mục 
du kỷ, đó là 62 tác phẩm được in đều đặn trong 
210 số báo kéo dài suốt 17 năm tổn tại cùa Nam 
phong tạp chí. Gân dây, Nguyền Hữu Sơn đà 
tập hợp tất cả các tác phẩm viết về du ký trong 
Nam phong tạp ch i và in thành tuyền tập Du ký 
Việt Nam. Bộ sách gồm 3 tập với gần 2000 
trang sách là cả một thế giới nghệ thuật phong 
phú mang màu sắc văn hỏa Việt khá đậm nét.

Trong bài viết này chúng tôi tiến hành khảo 
sát các tác phẩm trong Du kỷ  Vìệí Nam  trên ba 
phương diện: tác già, bối cành vân hoá xã  hội - 
lịch s ử  và đề tà i để tìm ra những giá trị văn hoá 
và văn học của thể loại du ký.

1. T ác  già của D u kỷ  Việt Nam

Đầu thế kỷ XX, ở  Việt Nam, sự giao lun 
văn hoá Dông Tây diễn ra mạnh mẽ, cảc nhà 
Nho trí thức cỏ điều kiện tiếp xúc với văn minh 
phương Tây nên họ đă ticp thu được nhừng kién 
thức mới, nhừng luồng lư tường mới dẫn đến họ 
cỏ những quan điểm mới, cách viét mới và có 
cái nhìn gần gũi với con người hiộn dại. 36 tác 
giả trong Du ký Việí Nam  hầu hét đều là những 
trí thức Tây học, tiêu biểu như: Phạm Ọuỳnh, 
Nguyễn Bá Trác, Tùng Vân Nguyễn Dôn Phục, 
Trần Trọng Kim, Đỏng Hồ, Nguyền Trọng 
Thuật, Nguyễn Tiến Lãng, Mai Khẽ, Mộng 
Tuyết. Đặng Xuân Viện...

Nghiên cứu D u kỷ  Việt Nam, chúng ta 
không the không chú ý đặc biệt đến Phạm 
Quỳnh, nhà văn hoá, học giả nổi tiếng những 
năm đầu thế kỷ XX. Ông khởi xướng phong

trào viết du ký và củng là một cây bút chiủ lực 
cho mục này. Ông là một nhà N ho sống trong 
thời buổi duy tân, bản thân thông thạo c;ả chừ 
Hán và tiéng Pháp nen cái nhìn xã hội củia ông 
khá cởi mở vả đa diện. Ồng cổ xuý cho mhững 
điều mà theo ông là vãn minh nhưng vẫn imuốn 
giữ cái hồn dân tộc, cái nền nép đạo đứcc của 
cha ông. Phạm Quỳnh đi nhiều, biết nhiềui, ông 
lu ô n  k h â m  p h ụ c  n h ữ n g  t iế n  b ộ  c ủ a  v ă n  minh 
phương Tây và mong muốn truyền bá mhững 
điều tốt đẹp ấy cho nhân dân mình. Mong miuốn 
này của òng được thể hiện khá rõ trong cáic tác 
phẩm du ký mà ông viết như: Phủp du hành 
trình nhật kỷ, M ột thủng ở  Nam Kỳ, Chơi Lạng  
Sơn, Cao Bằng, M ười ngày ở  Huế, Thuật 
chuyện du lịch ở  Paris, Du lịch x ứ  Lào , ... Nhà 
văn học sử Phạm Thế Ngu, người nghiêm cứu 
về Phạm Quỳnh đà viết: “ Hai mặt hoàn toàm trái 
ngược nhau, cùng tồn tại trong một con người, 
đă góp phần làm ncn cái diện mạo tinh thầin, tư 
tưởng, lối hành xử cùng như nhãn quan văni hóa 
của Phạm Quỳnh. Có thể xem Phạm Quỳnh như 
một người dung hòa nhừng đối cực: cũ và mới, 
truyền thống và hiện đại, bảo thủ và cách tân. 
Trân trọng, giừ gìn những tinh hoa ngàn đờii cùa 
dân tộc (mà ông gọi là quốc túy, quốc văn), 
nhưng cũng biét chát lọc nhừng giá trị văn minh 
Tây phương để bồi đáp, hiện đại hỏa nền văn 
hóa nước nhà. Khát vọng đó, ông bộc lộ nhiệt 
thành trong nhừng thiên tiểu luận, nhừng bài 
diễn thuyết, nhùng trang dịch thuật, du k í . . .” ; 
và: “Phạm Quỳnh còn mở đường cho một loại 
văn sau này thành mốt thời ắy, là loại du kí” .

Trần Trọng Kim là một học giả danh tiếng, 
nhà giáo#4ục, nhà biên khảo văn học và sử học 
Việt Nam, tác giả của Việt Nam s ừ  lượCy ông 
cũng là người thay chương trình học bàng tiếng 
Pháp sang chương trình học bằng tiếng Việt. 
Trần Trọng Kim được đảnh giá là một học giả 
uyên thảm cả tân học và cựu học, là người tận 
tụy cho ngành giáo dục Việt Nam đầu thế kỷ
20. Sự  du lịch đầt H ải Ninh  là tác phẳin ông 
viết cho Nam Phong tạp chi% đến nay vẫn còn 
nguyên tính thời sự. Ông đưa vào tác phâm 
những tư tường rất hiện đại như “sự tự do, bình 
đẳng”, ông cũng không ngại chi ra những hủ tục
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cùa người dân vùng biên giới, những thói xấu 
cùa người Việt là tính hay bát chước..., ông đẻ 
cập đen những vấn đề hét sức đời thường và chi 
ra n.hững đúng sai một cách khách quan. Dây là 
cách viết khá mới mè đối với các nhà Nho.

Nguyễn Bá Trác hiệu Tiêu Đẩu, ông dỗ Cừ 
nhân năm 1906. Hường ứng phong trào Duy 
tân, Đỏne du, ông sang Nhật Băn du học. Đên 
nám 1917 làm chù bút phân chữ Mán cho tạp 
chí Nam Phong. Ông là một dịch giả Hán văn 
xuất sác. Bán dịch Hồ Trường (dịch vãn cùa 
Nguyên quân - Trung Quốc) là một danh tác 
dịch của lịch sử dịch thuật Việt Nam. Ong viết 
rắt nhiều thể loại, trong đó có Hạn mụn du ký. 
Hạn mạn du kỷ  cùa Nguyễn Bá Trác Ị 1 ] không 
chi nói đến việc đi lại mà tác giả còn gứi gấm 
vào đó biết bao tâm sự, những điều mát thấy tai 
nghe, đầy ẩp các sự kiện lịch sử cúa các vùng 
đất - và chắc chẩn là rất đáng nói dcn, vì tác già 
dã tự  thú nhận dây là những “chép nhặt một vài, 
còn những chuyện chi chi không rỗi mà nó đến. 
Xin bạn dọc cái du ký này đê biốt ý tác giá là 
như thế” . Hạn mạn (ỉu kỷ  di qua nhiều nước 
châu Á như: Thái Lan (Xicm La), Nhật Bản, 
Trung Hoa với Ba Thục micn Tây, u  Yên đất 
Bắc. Quc Việt cỏi Nam...; nhiều vùng trong . 
nước, tãc giả đi từ Nam (tháng 1/1908) ra Bẳc, 
đến Nam Định. Đà Năng, Quy Nhơn, Phú Yên, 
quy về Nam kỳ, lại đcn Xuân Đài, qua Mỹ Tho 
(1909), quay về Bến Tre. Ọua hành trinh kéo 
dài hơn một năm với những điều tai nghe măt 
thấy cúa tác giã khẩp trong và ngoài nước, 
chúng ta có thể hiểu biết rất nhiều về văn hoá 
nhiều vùng đất, sự so sánh mà tác già gửi gắm 
vào tác phẩm. Nguyễn Bá Trác không chi ghi 
c h é p  lạ i “ n h ữ n g  đ iê u  t r ô n g  th â y ”  t r ê n  đ ư ờ n g  đ i 

mà quá trinh tìm hiêu văn hoá vùng miền cũng 
dược ông mô tả khá kỹ trong thicn du ký này. 
Òniỉ mô tả tính chất và phong tục cùa người 
Thượng Hải, Quãng Đông, Quàng Tây (Quê 
Lâm), Bắc Kinh, Nam Kinh, Tứ Xuyên... cùa 
Trung Quốc, cách ăn, mặc, cách họ buôn bán, 
các hội hè, lễ tế, lễ táng, lễ hôn... với bao điều 
lạ lẫm, kỳ thú; việc học hành, thi cử thời Mãn 
Thanh cũng được nhấc đến từ trinh độ giáo dục 
đến các phép kháo thí; vị trí, cương giới, bờ bẻ,

khí hậu, địa hình, giống ngựời, sán vật, chính 
giáo... cùa người Trung Quốc cũng được phác 
hoạ sơ lược. Nếu I lồng Kông được xây dựng và 
phát triển dưới sự cai quản cùa thực dân Anh thì 
Thượng Hải lại dược kiến thiết, m ở mang và 
phát triền bời thực dân Pháp. Lịch sừ đât nước 
Triều Tiên đưực mỏ tà khá kỹ về các mặt: địa 
giới, hải giới, núi sông, địa hạt. lịch sử,... nhân 
khi kể lại câu chuyện về một người Triều Tiên. 
Điều thú vị trong Hạn mạn du kỷ  là tác giả đã 
rất chú ý mô tã lễ tục ở cảc nước, những điểm 
khác nhau cùa những lễ tục giống nhau. Ta có 
thể tìm hiểu hòn lễ, các lễ tể, cách an táng 
người chết ở  Nhật khác Triều Tiên hay Trung 
Quốc như the nào? Một số đặc trưng văn hoá 
con người cùa từng đất nước hiện lẽn khá rõ nét 
như: nền giáo dục, thê chế chính trị, cách ăn 
mặc, giao ticp, tinh cần kiệm, lòng trung thành 
ái quốc của người Nhật; đạo Phật phát tricn như 
thế nào ở  Thái Lan... Nguyễn Bá Trác dă xây 
dựng một quần thể văn hoá đầy Ắp kiến thức 
lịch sử, xa hội cùa Cliâu A qua Hạn mọn du kỷ.

Nguyễn Đôn Phục cũng vốn là một nhà 
Nho, đỗ Tú tài năm 1906. Ông viết khá nhiều 
cho Nam phong tọp chi, nhưng dổu là những địa 
danh gần quê òng, xa nhất là Sài Gòn. Các tác 
phẩm: Cuộc xem  cố  tích miền Đỏng Bắc tinh 
Hài Dirưng. Du lữ  trầm sơn ký’, Cuộc đi quan 
phong làng Thuợng Cát. Bài ký  chơi c ố  Loa... 
được ông thể hiện bàng ngòi bút hiện đại, cách 
viết chi tiết, ti mi của một du khách quan sát kỹ 
lưỡng từng chi tiết nhò trong chuyến đi. Ông 
cũng truyền vào tác phẩm của minh những khát 
khao khám phá, ỏng tự coi minh là “ếch ngồi 
đáy giếng", và mong muốn được đi thật nhiều, 
được thường làm nhiều cành đẹp cùa quê hương 
đất nước.

Ngay khi còn ở  trường Bưởi, Nguyền Tiến 
Lãng đã nổi tiếng xuất sắc về văn chương, 
những bài luận văn cùa ông từng được toàn 
quyền Robin đọc. Robin cám men tài nghệ 
người học trò nghèo nên cố găng giúp đờ cấp 
học bổng vào lycée Albert Sarraut. Trong lớp 
thanh niên Tây học đầu thế kỷ XX, Nguyễn 
Tiến Làng nổi tiếng trỏ tuổi tài cao. Ở tuổi 13
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(1922), đă cộng tác với tạp chí Hữu Thanh cùa 
Ngô Đức Kế, phụ trách phiên dịch các bàn văn 
Pháp ra tiếng Việt và viết những bài khảo cứu 
dựa theo tài liệu tiếng Pháp, dưới bút hiệu 
Nguyễn Đào Sinh. Nguyễn Tiến Lãng viết 
nhiều thế loại: dịch thuật, truyện ngan, cồ tích, 
phê binh, biên khảo... nhưng chinh ỏng cũng 
nhận thay rang "nhũng sáng tác bằng Pháp văn 
cùa tôi đà làm lu m ờ các sáng tác bang Việt 
vãn". Thật vậy, phần Việt văn ngày nay xem lại 
văn phong đã có n h ữ n g  nét lỗi thời, trong khi 
những sáng tác tiếng Pháp vẫn giữ nguyên chất 
thơ trong sáng, tính hiện đại và thành thực. 
Lucien Thiollier trong Lời p h i lộ  cuốn La 
colline des Abricotiers - M ai Lĩnh cho răng: 
dịch giả đà hội tụ được cà âm điệu lẫn hình ảnh 
trong thơ Hoa Tiên, chuyên chớ những tình cảm 
cao thượng lần tiết tháo của tâm hồn Việt trong 
bản dịch tiếng Pháp và làm nổi bật thi tài 
Nguyễn Tiến Lãng. Bài tham luận M ariage de 
la pỉum e et (ỉu pinceau - K ết hợp búI văn và bút 
vẽ  đọc tại Đại học Đông Dương, Hà Nội năm 
1936 (được cử tọa Pháp thời ấy coi như một 
áng văn trác tuyệt), Nguyễn Tiến Lãng dã nói 
lên quan điềm văn học và tư tường cùa mình: 
“Dùng nghệ thuật thi ca cùa một nhà thơ 
phương Tây giao hòa với nghệ thuật hội hoạ 
của một hiền triết phương Đông để họa nên 
những bức tranh tư  tường mà Đông Tây hòa 
hợp. An Nam mở ngõ trái tim mình, chờ đón 
những nhịp đập đồng điệu từ  những chán trời 
khác...” (bài tựa cuốn M ai Lĩnh) Đúng như lời 
tựa thiết tha trên đày, tập truyện là cuộc hành 
hươna tinh thần trờ về cố quốc. Nguyễn Tiến 
Lãng là một trong những người đã tìm cách bảo 
tồn và phát huy bàn sắc dân tộc trong chiều sâu 
xa nhất. Đọc tác phẩm của ông, độc giả dù 
ngoại quốc hay người Việt, sẽ thấy chính xác 
đâu là bản sác của người Việt, và bản sắc ấy có 
những nét khác với những dân tộc khác như thế 
nào. Với những ảnh hường đạo đức Khổng 
Mạnh, kèm những phân tích khoa học và lối 
hành văn thơ mộng của một nhà văn Pháp, 
Nguyễn Tiến Lãng dà thật sự giao hòa Đóng 
Tây trong vãn phong và tư  tường.

Nguyễn Trọng Thuật nguyên là nhà giáo, 
cộng tác viên của tạp chí Nam Phong. Ỏ ng  còn 
soạn cuốn Việt vãn tình nghĩa  bàn về nguồn gôc 
ngữ pháp, cách cải tiến tiếng Việt; sách viết còn 
sơ sài, nhưng là bước dầu cố gắng chuẩn hoá 
tiếng Việt. Trên tạp chí Nam Phong, ông viết 
một loạt bài về danh nhân tinh nhà như Danh 
nhàn H ái D ương  và giới thiệu tập Thượng kinh 
kỷ  s ự  cùa Lê Hữu Trác. Trong sáng tác cũng 
như trong nghiên cứu, Nguyễn Trọng Thuật 
luôn thể hiện rõ tinh thần dàn tộc của mình.

Đóng Hồ, Mai Khê, Mộng Tuyết, Đặng 
Xuân Viện,... cũng như các tác giả khác trong 
Nam Phong lạp ch í  cũng luôn đưa ra những 
quan điểm mới thể hiện qua cách viết mới. Các 
tác giã này có quá trình tiếp cận với văn minh 
phương Tây nên họ khỏng tránh khỏi sức quyên 
rũ của nền vãn minh ấy, họ dã bị hiện đại hoá, 
bị “Âu hoá” tưưng đối toàn diện. Những kiến 
thức liọ thu nhận dược trong quá trình tiếp cận 
với nền văn minh là những kiến thức hoàn toán 
mới so với xã hội phong kiến của Việt Nam. 
Thế giới văn minh như một chân trời mới có 
sức cuốn hút đặc biệt với những trí thức mới, họ 
khao khát và  băng mọi cách đề đi, đẻ khám phá, 
để hiểu biết và để viết. Từ sự hiểu biết về ngôn 
ngữ, các trí thức trẻ có sự tiếp cận trực tiếp với 
các tác phẩm văn học của nền văn minh phương 
Tây. Họ cỏ những quan điểm mới, có cách viết 
mới so với cách viết của các nhã N ho trước đây 
là điều hoàn toàn dễ hiểu. Các tác giả của Du ký' 
Việt Nam  đều là những trí thức trẻ đứng trước 
vận hội mới của đất nước, họ đcu viết du ký với 
tư cách là những nhà vàn hóa. Chính vì vậy. các 
trang du ký không chi là sự mỏ tã  những cái 
đẹp của cảnh vật, mà là những thức nhận, suy 
ngẫm, rồi bình luận. Oi kèm với những bình 
luận đó còn đầy ẩp những kiến thức vãn hoá 
phong phú về nhiều phương diộn cúa văn hoá. 
Mỗi bình luận lại có những cơ sở  lý luận khoa 
học cụ thề. Mỗi tác phẩm trong D u ký Việt Nam 
là những chuyến đi, mỗi chuyến đi tới một niên 
đất, đồng thời với hành trinh trải nghiệm của 
bán thân là công việc khám phá phong thó và 
những nét văn hóa đặc sẳc cùa vùng đảt ây.
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2. Bỉổi cành vãn hóa - xã hội - lịch sử

Xà hội Việt Nam đầu thế kỷ XX đứng trước 
một vặn hội mới. là một xã hội đầy bicn động. 
Bối cảnh văn hoá xâ hội. lịch sử trong buôi giao 
thờii mang những đặc trưng rát riêng cùa xà hội 
đan Q chuyển dần từ một quốc gia phong kiên tự 
chủ., thành một nước thuộc địa. nửa phong kiến. 
Sự Ihiện diện cùa truyền thống tư  tưởng, vãn hoá 
dân tộc, trong đó nổi bật là linh thần nhản ái, ý 
thức độc lộp, tự cường và tinh cảm cố kết cộng 
dồng, giữ vai trò quy định trực tiếp mọi quan hệ 
xã hội. Dồng thời, sự tiếp nhận một cách sáng 
VậO những tinh hoa văn hoá phương Dòng vả 
văn minh phương Tây được xem nlìir một nhân 
lố cần thict dề phát triển đời sống tư tường của 
dân tộc. Phong trào Duy tản dà chủ trương hoạt 
dộng theo mục tiêu Chấn dân kh i - K hai dán tri 

Hậu dân sinh , những mục tiêu mang tinh thần 
dân tộc và phù hợp với xu the thời đại lúc bấy 
giở. Tư tường đè cao tự do - binh đẳng - bác ái, 
tiến bộ xa hội, dân chù, nhân văn da ảnh hưởng 
dển xã hội Việt Nam khá sâu sắc. Trên cái nền 
cùa chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa yêu nước, 
các nhả Nho thức thời vừa thừa nhận cái cũ cùa 
Nho, Phật, Lào cồ dicn, vừa cồ vũ tinh thần dân 
chủ tư sản, văn minh phương Táy, cũng như đề 
cao phẩm chất cao quý, khi phách anh hùng cùa 
người dân đất Việt. Rất nhiều tri thức Tây học 
lớn lên từ cái nôi Nho giáo và văn hoá làng quẽ. 
I)o vậy, dù các tác phẩm dược viét theo những 
tiêu chí, quan điểm mới nhưng vẫn mang dặm 
tinh thần dân tộc. Các lác giả tiếp thu nhiều 
quan điểm về cách viết của các nhà văn phương 
Tây mà trực tiếp là Pháp, nhằm tìm kiém cách 
vict mới cho tri thức Việt những năm đẩu thể 
kỷ XX. Truyền thống văn học dân tộc kết hợp 
với yểu tố hiện đại ngoại sinh trong một môi 
trường xã hội - văn hoá bản địa đà đưa xã hội 
Việt Nam dan hội nhập một cách chủ động và 
tích cực vào quỹ đạo vận h à n h  chung của thế giới.

Bối cảnh xã hội ấy ảnh hưởng trực tiếp dcn 
các tác giả của D u kỷ Việt Nam, họ đã di đúng 
theo vận hành chung của xã hội, bời họ là 
những tri thức Tây học có gốc nhà Nho. Các tác 
phàm của họ tuy còn pha trộn nhiêu những yêu

lố hoài cồ nhưng cách viết đă khá gần với 
những tác phàm hiện đại ngày nay, suy nghĩ 
cùng khả gần gùi với con người hiện đại.

Vãn minh phương Tây tràn vào Việt Nam 
khỏng chi trên phương diện văn hoá, tư tường. 
Sự phát triển cùa khoa học kỳ thuật cùng dược 
áp dụng vào việc mờ mang, phát triẽn giao 
thông và các phương tiện đi lại. Khi việc di lại 
còn khó khăn do giao thông chưa phát triên thì 
nhừng tác phẩm du ký được chờ dợi dể thoả 
mãn nhu cầu tim hiểu về vãn hoá những vùng 
đất xa xôi; Chính sự phát triển cùa giao thòng 
và các phương tiện đă giúp mở rộng địa lý du 
lịch. Khi khoảng cách không còn là vấn đê thi 
nhừng tác phẩm du ký là những gợi ý cho 
những chân trời mới lạ mà du khách muốn tìm 
đcn đề khám phá. Xã hội phát triển càng cao 
con người càng cỏ nhu cảu đi du lịch nhiêu hơn 
và tác phẩm du ký cũng ra đời theo những bước 
chân du hành.

3. Đe tài của Du kỷ  Việt N am

Chúng tôi chọn lựa nghiên cứu văn học du 
ký, là n h ữ n g  tác phẩm mang đậm dấu ấn của sự 
chuyển dịch, nhừng tác phẳm cỏ sức thu hút với 
du khách dcn với những miền đất lạ. Tại sao 
những tác phảm văn học như du ký lại thu hút 
mọi người đến với nhừng vùng đất mới? Văn 
học du ký dã chọn nlìừng đề tài nào đề khai 
thác? Giá trị văn hoá và văn học được thể hiện 
như thế nào trong thc loại này?

Các tác phẩm du ký tự  thân chúng đă là 
những tác phẩm phản ánh rất nhiều những vấn 
đề về lịch sử, địa lý, phong tục tập quán... Nhu 
cầu hiểu biết, khám phá, thay đổi môi trường, 
nhu cẩu đi khỏi nơi cư trú đỏ phục vụ những 
mục đích khác nhau như: tòn giáo, chữa bệnh, 
nghi dường, tìm hiểu văn hoá, lịch sử, phong 
tục tập quán... chính là cơ sở của nhừng chuyến 
viễn du và cũng là cơ sở hình thành ncn những 
trang du ký. Thể du ký cỏ lẽ là thể loại văn học 
mà tự nỏ đã mang những bản sắc văn hỏa vùng 
miền. Do đặc trưng là những hành trình nhật
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ký, du ký Việt Nam cũng như các tác phẩm du 
ký khác trên thể giới, tác giả của nó không phải 
cố găng sáng tác mà hầu hết mang tính tường 
thuật. Tác giả du ký luôn phản ánh hiện thực 
khách quan mà it pliãi cliịu ảnh hưởng của các 
thể chế chính trị. Tất nhiên du ký cũng có 
những ý kiến chủ quan của tác giả nhưng hoàn 
toàn trên phương diện mô tã văn hóa, phong 
tục, lối sống nên có tính khách quan cao. Thế 
giới nghệ thuật trong tác phẩm du ký là chinh lả 
cuộc sống hiện thực mà tác giả tai nghe, mắt 
thấy, trực tiếp cảm nhận và tường thuật lại. Tác 
giả du ký không phái sáng tạo hay hư cấu như 
trong các tác phẩm văn học. Văn học trong thể 
du ký được sử dụng lá phương tiện đề tác giả 
truyền cảm hứng về những chuyến đi trên mọi 
nèo đường. Du ký ghi lại toàn hộ nhật trình cùa 
tác giả-du khách qua các vùng miền, những 
điều mới lạ được chứng kiến, những nét văn 
hóa đặc sắc, những chứng tích lịch sử... Chính 
thể du ký là một cánh cứa rộng mở cho các tác 
giả nhìn xã hội một cách phóng khoáng, rộng 
rãi và tưcmg đối tự do. Các tác giả không phải 
gò bó vào một thể loại văn học nào với những 
niêm luật khắt khe, họ được tự do bày tỏ ý kiến 
của minh một cách chân thực nhắt về văn hóa, 
con người, phong tục tập quản... Những quan 
niệm của các tác giả trong du ký cũng khá rõ 
ràng, những nẽt vản hóa họ thể hiện là những 
bài tường thuật, những thước phim quay kỹ 
lưỡng, ti mi những vùng miền với những nét 
văn hỏa đặc sẩc.

Thố du ký khai thác rất nhiều đề tài phong 
phú như: tôn giáo, lịch sứ, các nghi lễ vản hoá, 
các truyền thuyết, phong tục tập quán, cách ăn 
mặc, phong cácli âm thực... Từ thế kỷ XVII, 
William Dampier (người Anh) trờ nên nổi tiếng 
khắp nước Anh và trên thế giứi sau khi cho xuất 
băn bộ du hành ký vòng quanh thế giới vào nãm 
1697. William Dampier cũng cho xuất bản cuốn 
M ột chuyển du  hành đến dàng ngoài năm 1688, 
viết về chuyến di của ông đến Dàng Ngoài cúa 
Việt Nam. Cuốn sách này ghi chép ti mi những 
điều mắt thấy tai nghe cùa ỏng về vương quốc

Dàng Ngoài thế ký XVII, không chi giai đoạr 
đó mà cà những sự kiện diễn ra trên vùng đẩ 
đó hàng trăm năm trước. W.Dampier khônị 
dừng ở  việc mô tả, ông còn so sánh các vấn đí 
cùa Đàng Ngoài với các vùng khác nhau như: 
thời tiết, lối canh tác nông nghiệp, thậm chí ông 
còn nhắc đến cả tục ăn thề bẳng rượu pha tiếl 
gả... Ông cẩn trọng khẳng định tính chính xác 
và nguồn gốc rỏ ràng của các thông tin trích 
dẫn. Những ghi chép cùa ỏng được khảng định 
là “đáng tin cậy và là một trong số những nguồn 
sứ liệu quý trong nghiên cứu về lịch sừ Việt 
Nam cuối thời kỳ trung đại”  [2]. Nội dung và 
giá trị của tác phẩm du ký này là vô giá về 
nhiều phương diện bời sự ghi chép ti mi rất 
nhiều dữ kiện, nhiều tư liệu văn hoã, lịch sử 
cuối thời trung đại, khi mà sách vỡ  glii lại 
những vấn đc này ở  v iệ t  Nam không cỏ nhiều.

Hài Thượng Lãn Ỏng Lẽ llữu Trác đã viết 
trong Thượng Kinh ký sự, là bút ký ghi lại 
những ngày về kinh thành chữa bệnh cho Thái 
từ Trịnh Cán, những ghi chcp của ông về chặng 
đưừng từ  nhà dcn kinh thành, việc thảm thú một 
số nơi trong chuyến di, hồi tưởng lại khi xưa 
thăm thú Hồ Tây cùng bạn bè, cùng nliau bơi 
thuyền ra giữa hồ uống rưựu, ngâm thơ vịnh 
cảnh, viếng chùa Trấn Quốc, thăm láng Bát 
Tràng... Ỏng mô tả những thú vui tao nhà như 
“ tựa lưng vào cành cổ thụ bcn bàn thạch” để 
ngâm thơ, thường trà, đế nhỉn lẽn cao, trông ra 
xa má cảm nhận cái thú vị man mác cúa thiên 
nhiên. Qua lời kể về cuộc du ngoạn Hồ Tây 
diễn ra trong 3 ngày, chúng ta có thể thấy nhịp 
sống chậm răi cúa xă hội xưa so với tốc độ khẩn 
trương cùa xã hụi hiện đại. Ông mô tã khá kỹ 
những phép ứng xử thông thường, lối sống cùa 
những người dãn ở  kinh thành, so sánh với lối 
sống ở  một số vùng quẽ. Ông cũng nhắc đến 
nhiều địa danh của Hà Nội và các vùng ông đã 
đi qua như: Thịnh Liệt, Nhân Mục, Hoàng Mai. 
cầu Triền (tức Ô  c ầ u  Dền)...; một số địa danh 
nay đă không còn và những cảnh vật được mô 
tả trong ký sự cũng đà thay đồi rất nhiều.

P h ạ m  D in h  IIỒ  t r o n g  Vù Trung tù y  b ú i  đ ã  

có những áng văn rắt hay, rắt trữ tinh ghi chép
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lại những cuộc du lãm phong cành non nước 
Việt Nam như: cánh chùa Sơn Táy, cành đèn 
Đế Thích...; những khảo cứu về duyên cách địa 
lý: sự thay dổi tên dắt như xứ Hải Dương, tên 
huyện Đường An. tên làng Châu Khê,...; những 
khào cứu về phona tục tập quán văn hóa trong 
xã hội Việt Nam như: cách chơi hoa phong lan, 
cách thường trà, cách ãn mặc...; những kháo 
cứu về lễ nghi: lề tang gia, lễ tế giao, lễ nhà 
miều, lễ sách phong... Trong Tang thương ngáu 
lục, Phạm Dinh Hổ và Nguyễn Án cũng có 
những bài thơ tà phong cảnh như: núi Dục 
Thúy, núi Phật Tích, bia núi Thành Nam, Tháp 
chùa Hão Thiên...; tả  những lề hội như cuộc thi 
Hội dời Lẽ, lễ triều hạ đời Lê Cánh Hưng, tết 
Trung thu Irong phũ Chúa Trịnh... Trong một số 
tác phẩm du ký thời kỳ này vẫn xuất hiện nhiêu 
những bài ngâm vịnh, tức cảnh theo thê thơ cô 
như trong Vũ Trung tùy bút, Tang thương ngáu 
lục hay Châu Phong kỉiào tập cùa Phạm Đinh Hô.

Sang dầu thế kỹ XX, học giá Phạm Quỳnh 
đã khới xướng và cổ xuỷ cho phong trào dịch 
chuyển, khám phá các vùng đất, ghi chép lại 
những nét vẫn hoá đặc sắc và phổ biến cho 
quần chúng những kicn thức ẩy nhầm mờ mang 
dân tri. Ỏng đã tổ chức hăn một mục du ký 
trong tạp chí Nam Phong do ông làm chủ bút. 
62 tác phẩm du ký đăng liên tục trong suốt 17 
năm tồn tại cùa tạp chí Nam Phong, Phạm 
Quỳnh cùng các tác già du ký đã lưu giữ cho 
kho tàng văn hoá Việt Nam nhiều chi tiết văn 
hoá vùng miền, nhiều vấn đề về lịch sừ, địa lý, 
thời tiết, nhiều phong tục tập quán đặc sác vốn 
đã bị mai một qua thời gian. Ngày nay, dựa vào 
những tác pham này, chúng ta có thê khỏi phục 
lại một số di sản văn hoá vật thể và phi vật thê 
như: Lễ tế Dàn Nam Giao ở  Hué (M ười ngày ớ  
Huế cùa Phạm Quỳnh), những cảnh vật ớ  đất 
kinh kỳ, những phong tục chốn thần kinh (Lụi 
tớ i thần kinh  của Nguyễn Tiến I-ãng), những 
cánh dẹp ớ  đất Hà Tiên (Cành vật Hà tiên  của 
Đỏng H ồ và Nguyễn Văn Kiểm), cách bài tri ỡ 
đền Lý Bát đế (M ột buoi đi xem  đền Lý Bủl đế 
của Phạm Văn Thư),... Trong hầu hết các tác 
phẩm, chúng ta đều có thố tim thẩy những đặc

trưng văn hoá vùng mà tác giả đi qua, đến, xem, 
cảm nhận và ghi chép lại. Đi suốt hành trình 62 
tác phẩm, chúng ta được đi qua tất cả những 
phong cành húng vĩ nhất, đẹp đẽ nhất cúa đât 
nước: từ Bắc chí Nam, từ  Cao Bằng, Lạng Sơn 
đến đáo Phú Quốc, từ núi Tiên Du, Ngũ Hành 
Sơn đến cành Hà Tiên, từ  c ổ  Loa, Hạ Long đền 
đất Huế thần kinh (kinh đô thẩn thánh)... Các 
tác già trực tiếp đi và ghi chép lại đã truyền cho 
các độc già tình yêu nước và niềm tự hào dân 
tộc, những nhận thức qua các địa danh “cẩm tú” 
cùa quê hương như: Cành vật H à Tiên cùa 
Đòng Hồ và Nguyễn Văn Kiểm với rất nhiều 
cánh đẹp, “có bãi dài biển rộng, hồ trong núi 
biếc, mồi cành đều có vẻ đẹp thiên nhicn cúa 
tạo hoá... Cành bãi biển thì kiêm cả màu trời 
sắc nước, bãi cát mênh mông, gió nam mát mẽ. 
Cảnh núi như Thạch Động có các kỳ quan quái 
thạch, núi Bình San, núi Tô thì có cò đẹp hoa 
thơm...” ; qua những tác phẩm đặc sắc mang 
đậm nét văn hoá cổ truyền như M ười ngày ờ  
Hué cùa Phạm Quỳnh với những chi tiết mô tả 
kỹ lưỡng lễ tế Đàn Nam Giao trang nghicm, cổ 
kinh và dày tinh thần văn hoá dân tộc; qua các 
di tích lịch sử như: c ổ  Loa, đền Lý Bát De, hồ 
Hoán Kiếm, Hoa Lư, lăng điện xứ Huế, núi Bà 
Nà, Ngũ Hành Sơn, Sài Gòn, Tây Đô, Phú 
Quốc, Thạch Động, Hà Tiên... Tác phấm này 
không những cho chúng ta một chuyến đi kỳ 
thú mà còn làm một cuộc kháo nghiệm để “tinh 
thần được cảm cái hồn xưa cúa loài giống, thân 
thể gội cái khi thiêng của núi sông” . Độc giả có 
thể cùng ông đấm mình vào không khí cổ kinh, 
thiêng liêng của lễ tế Đàn Nam  Giao, khi đó 
con người như thoát ra khỏi đời sống trần tục 
mà đi vào một thể giới tảm linh đầy huyền bí. 
Ỏng viết: “Phàm cái hinh thức gi nó biểu được 
cái hồn xưa cùa Tổ quốc, dù phiền phức đốn 
đâu cũng không nên bò". Ông luôn muốn bão 
tồn những giá trị cùa văn hoá dàn tộc, những 
nét văn hoá mà ông coi là “quốc hồn, quốc 
tuý”. Ta có thề thấy Phạm Quỳnh say sưa ca 
ngợi hồn thiêng sông núi, niềm tự hào dàn tộc 
được toát lên từ từng câu chữ trong M ười ngày 
ở  Huế. M ột tháng ở  Nam Kỳ, C hơi Lọng Sơn,
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Cao Bằng; thì cũng có thể thấy ông nhiệt liệt ca 
ngợi nền văn minh, con người, phong cảnh... 
cùa Pari qua Thuật chuyện du lịch ở  Paris, 
Pháp du hành trình nhật ký. Dưới góc nhìn của 
một nhà văn hoá, Phạm Quỳnh đã muốn học lấy 
cái tốt đẹp của người đem về đóng góp cho tồ 
quốc. Ông cũng phân tích rất nhiều nét vản hoá 
tôn giáo, việc lễ bái, cái nhìn khoa học và đầy 
cảm thông cùa ông với nhừng người dân lam lũ. 
Việc giải thích tín ngường dân gian trong Trây 
chùa Hương, Thượng Chi đã cỏ cái nhìn đầy 
lòng nhân ái. ỏ n g  buồn vì sự lạc hậu của dân 
mình từ việc chen nhau cúng bái, cầu xin, đốt 
vàng mã... nhưng rồi ông lại tự giải thích: 
“người ta có cực mới phải cầu, cầu mà đờ  cực 
thời chẳng phải là một sự hay ru?” . Nhãn quan 
vãn hoá sẳc sảo của ông nhìn thấy những 
khoảng sáng và khoảng tối trong dời sống tâm 
linh cùa nhưng người bình thường. Con người 
sống phải cỏ một điểm tựa về tinh thần, phải có 
một niềm tin để sống; cỏ niềm tin họ mới có thể 
vượt qua biét bao khỏ khăn hiện hừu từng giờ 
từng phút, cỏ thê vươn lẽn từ đỏi nghèo, đau 
khổ. Các tác giả chứng kiến tận mắt thực trạng 
đời sống văn hóa của dân tộc, thấy được trách 
nhiệm của mình trước vặn mệnh nước nhà. Họ 
đã tự nhận về minh trách nhiệm với văn hoá 
dân tộc, cố gắng nâng cao dân trí bằng việc 
khuyến khích sự mờ mang hiểu biết, phổ biển 
những kiên thức văn minh qua từng trang viết. 
Những chuyến du ngoạn ra nước ngoài đă mở 
ra những phương trời mới lạ, mở ra cái nhìn 
rộng rãi, khoáng đạt hơn và tác giả không thể 
không so sánh mọi phương diện cúa quổc gia 
mình với nước người, không thể không thấy 
những yếu kém của mình, không thể không 
muổn học tập cái văn minh cùa họ đem về nước 
mình. Nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn đã viét 
trong nghiên cứu của mình: “ lịch sử mọi nền 
văn hỏa không chi là sự phát triển tự thản của 
nỏ mà còn là lịch sử cùa mối quan hệ giừa nỏ 
với các nền văn hóa khác” [3]. Việc di chuyển 
từ  nơi này sang nơi khác là nhừng chiếc câu c ủ a  

sự giao lưu vản hoá: xưa là n h ữ n g  con đường 
giao thương buôn bán, là nhừng hành trình tôn

giáo..., còn nay là đi du lịch chừa bệnh, ngh 
dường, thăm quan, tìm hiểu văn hoá... Tron) 
các lác phâm cùa mình, Phạm Quỳnh đă cỏ mộ 
cái nhìn hét sức trách nhiệm với dân tộc và ônj 
truyền nhiệt huyét đỏ cho tầng lớp trí thức trẻ 
Việc viết văn, ghi chép mọi hành trinh, tả thực 
nhừng cảnh đẹp, kể chuyện nếp tôt, người hay 
hào hứng với nhừng văn minh, tiến bộ, nhìr 
n h ậ n  n h ừ n g  khiếm khuyết, thiéu h ụ t ,  n h ừ n g  lạc 
hậu, dốt nát...  qua nhừng tác phẩm du kí củng 
không ngoài mục đích mờ mang dân trí, bào tồn 
văn hoá dân tộc.

Các dề tài được khai thác ở  mục du ký trong 
tạp chí Nam Phong  đã đáp ứng nhu cầu hiểu 
biết, giao lưu văn hoá ngày càng mở rộng từ 
Bẳc vào Nam, từ  nơi đồng bàng đến miền núi, 
từ vùng sâu vùng xa tới thị thành, từ  trong nước 
cho tới nước ngoài của nhiều tầng lớp nhân dân. 
Sự phát triển của các phương tiộn giao thòng đã 
đưa người viết đi xa hơn, nhanh hơn, đcm lại 
cho họ nhừng cảm xúc mới lạ, hấp dẫn hơn, và 
tất nhiên, họ ghi chép được nhiều điều thú vị 
hơn. Khi tẩm mẳt được mở rộng, khả năng nhận 
thức và hiểu biết có chiều sâu hơn, tâm thức 
sáng tạo được kích thích mạnh mẽ hơn, tác giả 
có thể đưa đến cho dộc giả sự dồng cảm qua các 
du ký như: Lược kỷ đ i đường bộ íừ  Hà N ội vào 
Sài Gòn của Mau Sơn Mục N.X.H, Sự  du lịch 
đắt Hải N inh  của Trần Trọng Kim, Di tàu bay 
cùa Phan Tất Tạo, Nam du đến N gũ Hành Sơn 
của Nguyền Trọng Thuật, Thăm đào Phú Quốc 
của Mộng Tuyết, Hạn mạn du kỷ  cùa Nguyền 
Bá Trác, Thuật chuyện du  lịch ở  Paris cùa 
Phạm Quỳnh...

Cỏ thể khẳng định du ký là nơi lưu giừ một 
phần của hệ thống vãn hoá dân tộc. Với thời 
gian, những tư liệu mang tính văn hoá và lịch 
sử này chẳc chẳn sẽ ngày càng trờ nén quý giá 
hơn. Giá trị văn học của chúng cũng được thề 
hiện khá rõ qua bút pháp của các “nhà văn viết 
báo” . Kién ihức uyên thâm về lân học cùng như 
cựù học là yếu tố cần, việc đi lại là yếu tố đủ để 
làm nên nhừng tác phẩm du ký mang đậm tính 
văn học trong văn chương Việt Nam đầu thé kỷ 
XX.
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Như vậy, chúng ta có  thể hoàn toàn khăng 
định dược nhừng bộn bề văn hoá dân tộc được 
ịhi chép đây ăp trong những trang du ký. 
Nghiên cứu, phân tích du ký trong Nam Phong 
tạp chi, ròi mở rộng liên hệ với các tác phâm du 
ký trong và ngoài nước khác, chúng ta có thê 
khái quát phân nào bức tranh văn hoá Việt Nam 
đầu thể kỷ XX: những đặc sắc cần lưu giữ, phát 
íriển và những lạc hậu, chậm tiến cằn loại bò.
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The travel story is one kind o f  líterature that brings readers the inspiration about the ílavor to 
discover new lands, fcclings o f  the new joumeys, images o f  the o f  thc special voyages, etc. At the 
beginning o f  thc 20'h century, there vvere series o f  travel stories clarified as a scparate section, travel 
story or travel note - du ký, which were includcd 62 writings regularly having been printed in 210 
editions o f  ncvvspaper for 17 existing years o f  the Nam phong tcip chi. This collection is a plentiíuly 
artistic world having the quite bold Victnamese character.

In this vvork, we study all travel stories in Du ky  Viet Nam  collection in three aspects: authors, 
social cultural and  historical contexts - and themes to find out thc cultural and litcrature values o f  this 
kind o f  letters. 36 authors in Du ky  Viet Nam, most o f  whom were Confucian scholars as well as 
\vestcm intelligcntsia, did leam  the vvestcm civilization so they had new knowlcdge, new \vriting 
styles, new poinls o f  view comparcd to actuality o f  the society at that time and being closcly similar to 
thc current points o f  vicw. In the changing social contcxt, there are a lot o f  new cuưents o f  ideas 
overflowing into Victnam; Development o f  ữansporlation help to extend travel geographical areas, 
make the opportunitics to easily travcl, create the topics for the travel stories in many othcr aspccts 
such as history, religion, cultural cercmonial, legends, manners and customs, art o f  eating and 
drinking, etc.

Not somc hut most o f  thc work in Du ky Viet Nam  are written to exprcss the lovc to the fatherland. 
rhough criticizing or praising ways o f  NVTÌting, all the contents direct toward desires to build the 
prosperous Vietnam. Being eager for preserving national cultural heritages, wish for building the rích 
ind bc-autirul Vietnamese language through litcrature work, authors did form the cultural and literaturc 
values o f  the travel stories.


